
BẢNG A NAM BẢNG A NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Trần Quốc Toản Huế 1 CLB TH Trần Quốc Toản Huế 

2 CLB TH & THCS Thủy Tân Hương Thủy 2 CLB TH & THCS Thủy Tân Hương Thủy 

3 CLB TH Hương Xuân 1 Hương trà 3 CLB TH Hương Xuân 1 Huương trà 

4 CLB TH Quảng Vinh 1 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Vinh 1 Quảng Điền 

5 CLB TH Điền Hải Phong Điền 5 CLB TH Điền Hải Phong Điền 

6 CLB TH Phú An 2 Phú Vang 6 CLB TH Phú An 2 Phú Vang 

7 CLB TH Lộc Tiến Phú Lộc 7 CLB TH Lộc Tiến Phú Lộc 

8 CLB TH Hương Phú Nam Đông 8 CLB TH Hương Phú Nam Đông 

9 Salavan - Lào 

BẢNG B NAM BẢNG B NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Hương Long Huế 1 CLB TH Hương Long Huế 

2 CLB TH Thủy Phù 2 Hương Thủy 2 CLB TH Thủy Phù 2 Hương Thủy 

3 CLB TH Bình Điền Hương trà 3 CLB TH Bình Điền Hương trà 

4 CLB TH Quảng Vinh 2 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Vinh 2 Quảng Điền 

5 CLB TH Trần Quốc Toản Phong Điền 5 CLB TH Trần Quốc Toản Phong Điền 

6 CLB TH Vinh Phú Phú Vang 6 CLB TH Vinh Phú Phú Vang 

7 CLB TH Nước Ngọt 1 Phú Lộc 7 CLB TH Nước Ngọt 1 Phú Lộc 

8 CLB TH Thượng Quảng Nam Đông 8 CLB TH Thượng Quảng Nam Đông 

BẢNG C NAM BẢNG C NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Phường Đúc Huế 1 CLB TH Phường Đúc Huế 

2 CLB TH Thủy Châu 2 Hương Thủy 2 CLB TH Thủy Châu 2 Hương Thủy 

3 CLB TH Hương Vân Hương trà 3 CLB TH Hương Vân Hương trà 

4 CLB TH Thị Trấn Sịa 2 Quảng Điền 4 CLB TH Thị Trấn Sịa 2 Quảng Điền 

5 CLB TH Hương Lâm Phong Điền 5 CLB TH Hương Lâm Phong Điền 

6 CLB TH Phú Thuận 2 Phú Vang 6 CLB TH Phú Thuận 2 Phú Vang 

7 CLB TH Thị Trấn 2 Phú Lộc 7 CLB TH Thị Trấn 2 Phú Lộc 

8 CLB TH Hương Lộc Nam Đông 8 CLB TH Hương Lộc Nam Đông 

BẢNG D NAM BẢNG D NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Thủy Xuân Huế 1 CLB TH Thủy Xuân Huế 

2 CLB TH Thủy Phù 1 Hương Thủy 2 CLB TH Thủy Phù 1 Hương Thủy 

3 CLB TH Hương Văn 1 Hương trà 3 CLB TH Hương Văn 1 Hương trà 

4 CLB TH Quảng Phước 1 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Phước 1 Quảng Điền 

5 CLB TH Điền Lộc Phong Điền 5 CLB TH Điền Lộc Phong Điền 

6 CLB TH Phú Lương 2 Phú Vang 6 CLB TH Phú Lương 2 Phú Vang 

7 CLB TH Vinh Hưng Phú Lộc 7 CLB TH Vinh Hưng Phú Lộc 

8 CLB TH Hương Hòa Nam Đông 8 CLB TH Hương Hòa Nam Đông 

BẢNG E NAM BẢNG E NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Tây Lôc Huế 1 CLB TH Tây Lôc Huế 

2 CLB TH Cư Chánh Hương Thủy 2 CLB TH Cư Chánh Hương Thủy 

3 CLB TH Hương Văn 2 Hương Trà 3 CLB TH Hương Văn 2 Hương Trà 

4 CLB TH Quảng Lợi 1 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Lợi 1 Quảng Điền 

5 CLB TH Hòa Mỹ Phong Điền 5 CLB TH Hòa Mỹ Phong Điền 

6 CLB TH Phú Đa 1 Phú Vang 6 CLB TH Phú Đa 1 Phú Vang 

7 CLB TH Lộc Trì 1 Phú Lộc 7 CLB TH Lộc Trì 1 Phú Lộc 

8 CLB TH Thượng Nhật Nam Đông 8 CLB TH Thượng Nhật Nam Đông 

BẢNG F NAM BẢNG F NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Kim Long 2 Huế 1 CLB TH Kim Long 2 Huế 

2 CLB TH & THCS Dương Hòa Hương Thủy 2
CLB TH & THCS Dương 

Hòa
Hương Thủy 

3 CLB Cộng đồng Hương An Hương Trà 3 CLB Cộng đồng Hương An Hương Trà 

4 CLB TH Quảng Thái Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Thái Quảng Điền 

5 CLB TH Phong Chương 1 Phong Điền 5 CLB TH Phong Chương 1 Phong Điền 

6 CLB TH Vinh Xuân 2 Phú Vang 6 CLB TH Vinh Xuân 2 Phú Vang 

7 CLB TH Nam Phổ Hạ Phú Lộc 7 CLB TH Nam Phổ Hạ Phú Lộc 

8 CLB TH Hương Hữu Nam Đông 8 CLB TH Hương Hữu Nam Đông 
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BẢNG G NAM BẢNG G NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Thủy Biều Huế 1 CLB TH Thủy Biều Huế 

2 CLB TH Thủy Dương Hương Thủy 2 CLB TH Thủy Dương Hương Thủy 

3 CLB TH Hương Chữ 2 Hương trà 3 CLB TH Hương Chữ 2 Hương trà 

4 CLB TH Quảng Ngạn 2 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Ngạn 2 Quảng Điền 

5 CLB TH Phong Xuân Phong Điền 5 CLB TH Phong Xuân Phong Điền 

6 CLB TH Phú Mỹ 1 Phú vang 6 CLB TH Phú Mỹ 1 Phú vang 

7 CLB TH Lộc Sơn 1 Phú Lộc 7 CLB TH Lộc Sơn 1 Phú Lộc 

8 CLB TH Thị Trấn Khe Tre Nam Đông 8 CLB TH Thị Trấn Khe Tre Nam Đông 

BẢNG H NAM BẢNG H NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Hương Sơ Huế 1 CLB TH Hương Sơ Huế 

2 CLB TH Thủy Vân Hương Thủy 2 CLB TH Thủy Vân Hương Thủy 

3 CLB TH Tứ Hạ 1 Hương trà 3 CLB TH Tứ Hạ 1 Hương trà 

4 CLB TH Quảng Phú 1 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Phú 1 Quảng Điền 

5 CLB TH Tân Mỹ Phong Điền 5 CLB TH Tân Mỹ Phong Điền 

6 CLB TH Phú Đa 2 Phú vang 6 CLB TH Phú Đa 2 Phú vang 

7 CLB TH & THCS Lộc Hòa Phú Lộc 7 CLB TH & THCS Lộc Hòa Phú Lộc 

8 CLB TH Hương Sơn Nam Đông 8 CLB TH Hương Sơn Nam Đông 

BẢNG I NAM BẢNG I NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Vỹ Dạ Huế 1 CLB TH Vỹ Dạ Huế 

2 CLB TH Thủy Lương Hương Thủy 2 CLB TH Thủy Lương Hương Thủy 

3 CLB TH Hương Toàn 3 Hương trà 3 CLB TH Hương Toàn 3 Hương trà 

4 CLB TH Quảng Công 2 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Công 2 Quảng Điền 

5 CLB TH Vạn Hương Đồ sơn 5 CLB TH Vinh Thanh 2 Phú Vang 

6 CLB TH Vinh Thanh 2 Phú Vang 6 CLB TH Đại Thành Phú Lộc 

7 CLB TH Đại Thành Phú Lộc 7 CLB TH Hương Giang Nam Đông 

8 CLB TH Hương Giang Nam Đông 

BẢNG J NAM BẢNG J NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Xuân Phú Huế 1 CLB TH Xuân Phú Huế 

2 CLB TH Phú Bài 2 Hương Thủy 2 CLB TH Phú Bài 2 Hương Thủy

3 CLB TH Tứ Hạ 2 Hương trà 3 CLB TH Tứ Hạ 2 Hương trà 

4 CLB TH Quảng Ngạn 1 Quảng Điền 4 CLB TH Quảng Ngạn 1 Quảng Điền 

5 CLB TH An Lương Đông Phú Lộc 5 CLB TH An Lương Đông Phú Lộc 

6 CLB TH Kim Đồng A Lưới 6 CLB TH Kim Đồng A Lưới 

7 CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12) Đồ sơn

8 TTBT An Tây TTBTXH 

BẢNG K NAM BẢNG K NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Kim Long 1 Huế 1 CLB TH Kim Long 1 Huế 

2 CLB TH Bình Thành Hương Trà 2 CLB TH Bình Thành Hương Trà 

3 CLB TH Quảng Công 1 Quảng Điền 3 CLB TH Quảng Công 1 Quảng Điền 

4 CLB TH Vinh Hưng 2 Phú Lộc 4 CLB TH Vinh Hưng 2 Phú Lộc 

5 CLB TH Nhâm A Lưới 5 CLB TH Nhâm A Lưới 

6 CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH) Đồ sơn 6 CLB TH Thanh Lam Hương Thủy 

7 TT Rồng Xanh TTBTXH 

8 CLB TH Thanh Lam Hương Thủy

BẢNG M NAM BẢNG M NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Hồng Tiến Hương trà 1 CLB TH Hồng Tiến Hương trà 

2 CLB TH Quảng Thọ 2 Quảng Điền 2 CLB TH Quảng Thọ 2 Quảng Điền 

3 CLB TH Hồng Trung A Lưới 3 CLB TH Hồng Trung A Lưới 

4 CLB TH Hương Hồ 1 Hương trà 4 CLB TH Hương Hồ 1 Hương trà 

5 CLB TH Quảng An 1 Quảng Điền 5 CLB TH Quảng An 1 Quảng Điền 

6 CLB TH Sơn Thủy A Lưới 6 CLB TH Sơn Thủy A Lưới 

7 CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12) Đồ sơn 7 CLB TH A Ngo A Lưới 

8 CLB TH A Ngo A Lưới 

BẢNG N NAM BẢNG N NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB TH Hương Toàn 2 Hương trà 1 CLB TH Hương Toàn 2 Hương trà 

2 CLB TH Quảng Lợi 2 Quảng Điền 2 CLB TH Quảng Lợi 2 Quảng Điền 

3 CLB TH Hồng Bắc A Lưới 3 CLB TH Hồng Bắc A Lưới 

4

CLB TH Quảng Thành 3 (thử 

nghiệm) Quảng Điền 4

CLB TH Quảng Thành 3 (thử 

nghiệm) Quảng Điền 

5 CLB TH Hồng Thượng A Lưới 5 CLB TH Hồng Thượng A Lưới 

6 CLB TH Hồng Quảng A Lưới 6 CLB TH Hồng Quảng A Lưới 

7 CLB TH A Roàng A Lưới 7 CLB TH A Roàng A Lưới 

8 CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12) Đồ sơn

Chuẩn bị: BTC Cúp FFAV 2014 
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